
TT Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Số 
TCTL

Điểm 
TBTL

Điểm 
TBTL Xếp loại Ngành tốt nghiệp

1 VB1VP8001 Ngô Thị Vân Anh 13/07/1985 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 128 7.24 2.99 Khá Ngành Luật

2 VB1VP8002 Nguyễn Hoàng Nam Anh 13/09/1995 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.3 3.04 Khá Ngành Luật

3 VB1VP8003 Nguyễn Đình Chiểu 01/05/1983 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.43 3.07 Khá Ngành Luật

4 VB1VP8031 Phan Văn Cường 04/06/1993 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.23 2.95 Khá Ngành Luật

5 VB1VP8004 Trần Đức Cường 06/04/1985 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.25 3.03 Khá Ngành Luật

6 VB1VP8005 Bùi Anh Dũng 30/03/1993 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 6.78 2.64 Khá Ngành Luật

7 VB1VP8006 Nguyễn Văn Dũng 23/09/1985 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.24 2.99 Khá Ngành Luật

8 VB1VP8035 Lại Ngọc Đại 01/08/1987 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.32 3.01 Khá Ngành Luật

9 VB1VP8007 Tạ Văn Đạt 18/07/1995 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.21 2.96 Khá Ngành Luật

10 VB1VP8030 Cao Văn Giang 29/02/1980 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.35 3.04 Khá Ngành Luật

11 VB1VP8008 Lê Thị Thu Hà 02/11/1993 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 128 7.57 3.19 Khá Ngành Luật

12 VB1VP8037 Phùng Thị Hạnh 14/08/1998 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 128 7.3 3 Khá Ngành Luật

13 VB1VP8009 Nguyễn Mạnh Hoàng 23/05/1988 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.15 2.91 Khá Ngành Luật

14 VB1VP8011 Vũ Viết Hùng 21/07/1991 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 128 7.24 2.97 Khá Ngành Luật

15 VB1VP8010 Nguyễn Quang Huy 01/10/1982 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 128 7.11 2.87 Khá Ngành Luật

16 VB1VP8012 Lâm Quốc Hưng 14/07/1985 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 6.9 2.72 Khá Ngành Luật

17 VB1VP8029 Vũ Thị Thu Hương 18/06/1984 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 128 7.24 2.98 Khá Ngành Luật

18 VB1VP8014 Phan Văn Khánh 11/05/1979 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.09 2.89 Khá Ngành Luật

19 VB1VP8015 Trần Anh Khánh 18/03/1987 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.38 3.1 Khá Ngành Luật
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20 VB1VP8016 Nguyễn Văn Linh 23/04/1972 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.48 3.16 Khá Ngành Luật

21 VB1VP8017 Lê Thị Mai 08/05/1981 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 128 7.55 3.18 Khá Ngành Luật

22 VB1VP8018 Nguyễn Thành Nam 15/05/1991 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.23 2.98 Khá Ngành Luật

23 VB1VP8019 Phạm Minh Quang 24/09/1995 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.19 2.92 Khá Ngành Luật

24 VB1VP8033 Phạm Như Quyền 17/08/1992 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.17 2.92 Khá Ngành Luật

25 VB1VP8020 Nguyễn Tiến Sĩ 22/10/1982 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 128 7.32 3.03 Khá Ngành Luật

26 VB1VP8041 Vũ Văn Sơn Thành 04/01/1974 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.29 2.98 Khá Ngành Luật

27 VB1VP8024 Trần Quốc Thịnh 10/06/1980 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 128 7.1 2.91 Khá Ngành Luật

28 VB1VP8025 Vũ Văn Thu 14/08/1981 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.11 2.9 Khá Ngành Luật

29 VB1VP8028 Lê Việt Vỵ 12/03/1991 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 128 7.05 2.89 Khá Ngành Luật
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